9

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH  TIẾP NHẬN 
VÀO CÔNG CHỨC NĂM 2025
I. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUNG
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025: Chương I: Điều 2, 3, 4; Chương IV: Điều 22 (Mục 3); Chương V: Điều 40 (Mục 2).
- Luật Cán bộ, công chức ngày 24/6/2025: Chương I: Điều 1, 5; Chương II: Điều 6, 7 (Mục 1), Mục 2, Mục 4.
II. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 
1. Trợ lý, Ban Chủ huy Quân sự cấp xã (19 trường hợp đăng ký tiếp nhận)
- Luật Dân quân tự vệ (hợp nhất theo Văn bản số 141/VBHN-VPQH ngày 05/9/2025 của Văn phòng Quốc hội): Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; Chương II: Điều 20.
- Luật Nghĩa vụ quân sự (hợp nhất theo Văn bản số 80/VBHN-VPQH ngày 20/8/2025 của Văn phòng Quốc hội): Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10; Chương II: Điều 11, 13, 14; Chương IV: Điều 39 (Mục 1).
- Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (hợp nhất theo Văn bản số 36/VBHN-BQP ngày 22/8/2025 của Bộ Quốc phòng): Điều 1, 2, 3, 4, 5.
- Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ (hợp nhất theo Văn bản số 78/VBHN-BQP ngày 09/10/2025 của Bộ Quốc phòng): Điều 1, 2, 3, 8.
2. Chuyên viên về quản lý kế hoạch, đầu tư, thống kê thuộc Phòng Kinh tế (01 trường hợp đăng ký tiếp nhận)
- Luật Đầu tư công (hợp nhất theo Văn bản số 96/VBHN-VPQH ngày 22/8/2025 của Văn phòng Quốc hội): Chương I: Điều 5, 13, 14, 15, 16, 19; Mục 2 Chương II.
- Luật Thống kê (hợp nhất theo Văn bản số 04/VBHN-VPQH ngày 03/12/2021 của Văn phòng Quốc hội): Chương I: Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Mục 2 Chương III.

3. Chuyên viên quản lý lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản thuộc Phòng Kinh tế (02 trường hợp đăng ký tiếp nhận)
- Luật Đất đai (hợp nhất theo Văn bản số 133/VBHN-VPQH ngày 03/9/2025 của Văn phòng Quốc hội): Chương I: Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Chương II: Điều 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25; Chương III: Điều 26, 27, 28, 29, 30, 31; Chương X: Điều 128, 129, 130.
- Luật Địa chất và Khoáng sản ngày 29/11/2024: Chương I: Điều 4, 6, 7, 8, 9; Chương II: Điều 10, 11, 13; Chương V: Điều 24, 25, 26, 27, 28.
4. Kế toán viên thuộc Trung tâm phục vụ Hành chính công (01 trường hợp đăng ký tiếp nhận)
- Luật Kế toán (hợp nhất theo Văn bản số 25/VBHN-VPQH ngày 26/02/2025 của Văn phòng Quốc hội): Chương I: Điều 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13; Mục 1, Mục 6 Chương II.
- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán (hợp nhất theo Văn bản số 02/VBHN-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính): Mục 1, Mục 2 Chương II.
5. Chuyên viên tham mưu về văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội (01 trường hợp đăng ký tiếp nhận)
- Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 19/6/2014: Chương I: Điều 2, 4, 5, 6; Chương II.
- Luật Thể dục, Thể thao (hợp nhất theo Văn bản số 09/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc hội): Chương I: Điều 4, 6, 9, 10; Chương II: Mục 1.
- Luật Du lịch ngày 19/6/2017: Chương I: Điều 4, 5, 8, 9; Chương II; Chương IV.
6. Chuyên viên tham mưu về tổ chức; hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính; hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên Phòng Văn hóa - Xã hội (01 trường hợp đăng ký tiếp nhận)
- Nghị định của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (hợp nhất theo Văn bản số 03/VBHN-BNV ngày 03/8/2023 của Bộ Nội vụ): Chương I; Chương II: Mục 2.
- Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: Chương III: Mục 1, 2, 3.
- Nghị định 172/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức: Chương I.
7. Chuyên viên tham mưu về lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới Phòng Văn hóa - Xã hội (01 trường hợp đăng ký tiếp nhận)

- Bộ Luật Lao động ngày 20/11/2019: Chương I: Điều 4, 5, 6, 7, 8; Chương II: Điều 9, 10, 11, 12; Chương III: Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
- Luật An toàn, Vệ sinh lao động ngày 25/6/2015: Chương I: Điều 4, 5, 6, 7, 12; Chương II: Điều 16, 17.
- Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ưu đãi người có công với cách mạng: Chương I: Điều 3, 5, 6, 7; Chương II: Mục 3, Mục 6.
8. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã, Trung tâm phục vụ Hành chính công (03 trường hợp đăng ký tiếp nhận)

- Nghị định của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính (hợp nhất theo Văn bản số 02/VBHN-VPCP ngày 21/7/2025 của Văn phòng Chính phủ): Chương I: Điều 4, 5, 6; Chương II: Điều 7, 8.
- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia: Chương I: Điều 4, 5, 6; Chương II; Chương III: Điều 16, 17.
- Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia: Điều 8, 9.
9. Chuyên viên về Hành chính văn phòng (gồm quản trị công sở) thuộc Văn phòng HĐND và UBND xã (02 trường hợp đăng ký tiếp nhận)

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất theo Văn bản số 54/VBHN-VPQH ngày 11/8/2025 của Văn phòng Quốc hội): Chương I: Điều 3, 4, 5, 7; Chương VI: Điều 53, 54, 55, 56, 57, 58.
- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất theo Văn bản số 4231/VBHN-BTP ngày 15/7/2025 của Bộ Tư pháp): Chương IV: Điều 57, 58, 59; Chương V: Điều 60, 61, 62, 63, 71.
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư: Chương II: Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- Nghị định của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính (hợp nhất theo Văn bản số 02/VBHN-VPCP ngày 21/7/2025 của Văn phòng Chính phủ): Chương I: Điều 4, 5, 6; Chương II: Điều 7, 8; Chương III: Điều 12, 16, 17, 20, 21, 22.
10. Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã (02 trường hợp đăng ký tiếp nhận do Ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi tham dự Kiểm tra, sát hạch)

- Quy định số 299-QĐ/TW ngày 09/6/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đảng ủy xã, phường, đặc khu: Chương I, Điều 5 Chương II.
- Quy định 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng: Mục I, II, IV.
- Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

